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Biểu số 0204.N.CBCCVC: Thu nhập bình quân một cán bộ, công chức 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Thu nhập của một cán bộ, công chức bao gồm tiền lương theo chức danh hoặc theo 
ngạch, bậc, các loại phụ cấp lương và các khoản thu nhập bổ sung khác phát sinh tại cơ 
quan, đơn vị cán bộ, công chức đang làm việc, không tính thu nhập từ các nguồn của đơn 
vị khác. 
Đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ. 
Công thức tính: 

Thu nhập bình quân một năm 
của một cán bộ, công chức = 

Tổng thu nhập năm báo cáo của tất cả cán bộ, công 
chức đang làm việc 

Tổng số cán bộ, công chức đang làm việc bình quân 
năm báo cáo 

2. Cách ghi biểu 
Cột 1: Ghi tổng số cán bộ, công chức đang làm việc bình quân (người) trong năm báo cáo 
tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 2: Ghi tổng quỹ tiền lương trong năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 3: Ghi tổng số tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ cáo trong năm báo cáo tương ứng 
với các dòng của cột A. 
Cột 4: Ghi tổng số các khoản phụ cấp lương tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 5: Ghi tổng số các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trong năm báo cáo 
tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 6: Ghi tổng số tiền lương tăng thêm trong năm báo cáo tương ứng với các dòng của 
cột A. 
Cột 7: Ghi tổng số thu nhập khác ngoài các khoản trên trong năm báo cáo tương ứng với 
các dòng của cột A. 
Cột 8: Ghi tổng số thu nhập trong năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 9: Ghi thu nhập bình quân năm tương ứng với các dòng của cột A. 
3. Nguồn số liệu 
Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 
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